
TT Họ và tên MSSV Giới tính
Số tiền

Chuyển khoản
Số Phòng

1 Trần Ngọc Đăng Quang 25119037 Nam 26,000,000 103

2 Lê Phú Đăng Khôi 25130272 Nam 26,000,000 103

3 Hoàng Phương Nam 25161159 Nam 26,000,000 103

4 Nguyễn Phúc Hải 25161232 Nam 26,000,000 103

5 Lê Sỹ Thành 25142335 Nam 26,000,000 108

6 Võ Hoàng Duy 25151026 Nam 26,000,000 110

7 Nguyễn Thiện Tấn Phát 25151090 Nam 26,000,000 112

8 Trương Tấn Tài 25161191 Nam 26,000,000 112

9 Lê Thái Sơn 25151106 Nam 26,000,000 114

10 Huỳnh Phạm Minh Nhật 25151278 Nam 26,000,000 114

11 Lê Nguyệt Hà 25163030 Nữ 27,000,000 115

12 Trần Thị Anh Thư 25165033 Nữ 27,000,000 115

13 Nguyễn Hà Phương 25NT13201 Nữ 27,000,000 115

14 Mai Trần Bảo Ngân 25116237 Nữ 27,000,000 116

15 Dương Bảo Ngọc 25123024 Nữ 27,000,000 116

16 Nguyễn Thanh Hằng 25132040 Nữ 27,000,000 116

17 Phạm Nguyễn Thanh Nhi 25123029 Nữ 27,000,000 117

18 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 25136054 Nữ 27,000,000 117

19 Huỳnh Thị Trà My 25156025 Nữ 27,000,000 117

20 Trương Nguyễn Xuân Vương 25156042 Nữ 27,000,000 117

21 Nguyễn Hải Yến 25124063 Nữ 27,000,000 118

22 Bùi Nguyễn Thanh Uyên 25125163 Nữ 27,000,000 118

23 Nguyễn Ngọc Vy Khanh 25126071 Nữ 27,000,000 118

24 Huỳnh Thị Như Ý 25128284 Nữ 27,000,000 118

25 Phan Kế Đạt 25151172 Nam 27,000,000 119

26 Tạ Hoàng Tiến 25161085 Nam 27,000,000 119

27 Đặng Gia Hưng 25950015 Nam 27,000,000 119

28 Nguyễn Bùi Quang Hùng 25161240 Nam 27,000,000 119

29 Phùng Minh Đức 25151030 Nam 27,000,000 120

30 Nguyễn Đăng Khoa 25151058 Nam 27,000,000 120

31 Đỗ Việt Thắng 25151110 Nam 27,000,000 120

32 Nguyễn Thành Toàn 25151117 Nam 27,000,000 120

33 Lê Đức Nhân 25145341 Nam 27,000,000 121

34 Đinh Văn Phong 25146260 Nam 27,000,000 121

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN Ở NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ DỊCH VỤ CƠ SỞ 1

NĂM HỌC 2025-2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2025



TT Họ và tên MSSV Giới tính
Số tiền

Chuyển khoản
Số Phòng

35 Trần Đức Hoàng 25149013 Nam 27,000,000 121

36 Phạm Anh Khôi 25161149 Nam 27,000,000 121

37 Nguyễn Thái Nhật 25144083 Nam 27,000,000 122

38 Đào Công Minh 25144157 Nam 27,000,000 122

39 Nguyễn Hoàng Bách 25144179 Nam 27,000,000 122

40 Thân Thế Anh 25145007 Nam 27,000,000 122

41 Thái Vũ Linh Hân 25131070 Nữ 26,000,000 207

42 Nguyễn Nguyệt Nhi 25136102 Nữ 26,000,000 207

43 Châu Khánh Trâm Anh 25128087 Nữ 26,000,000 209

44 Nguyễn Mai Phương 25136110 Nữ 26,000,000 209

45 Đoàn Minh Thư 25162120 Nữ 26,000,000 209

46 Đặng Ngô Phương Linh 25164026 Nữ 26,000,000 209

47 Lê Xuân Hồng Sơn 25119040 Nam 26,000,000 213

48 Nguyễn Minh Tập 25139044 Nam 27,000,000 213

49 Nguyễn Cù Đình Phú 25143320 Nam 26,000,000 213

50 Đỗ Phúc Nguyên 25145080 Nam 26,000,000 213

51 Phạm Đăng Khôi 25KT14201 Nam 26,000,000 214

52 Phạm Tuấn Minh 25144260 Nam 27,000,000 215

53 Nguyễn Trung Hải 25151190 Nam 27,000,000 215

54 Phan Võ Quang Vinh 25161225 Nam 27,000,000 215

55 Trần Thanh Toàn 25146110 Nam 27,000,000 216

56 Nguyễn Phúc Anh 25160002 Nam 27,000,000 216

57 Bùi Hoàng Thịnh 25161082 Nam 27,000,000 216

58 Nguyễn Cao Hồng Phúc 25157064 Nam 27,000,000 217

59 Bùi Bảo Nguyên 25146072 Nam 27,000,000 217

60 Trương Võ Hoàng An 25129003 Nam 27,000,000 217

61 Đoàn Huy Trường 25151359 Nam 27,000,000 217

62 Phan Văn Hải Luân 25110040 Nam 27,000,000 218

63 Hà Anh Tuấn 25119050 Nam 27,000,000 218

64 Hồ Vũ Nhật Nam 25146067 Nam 27,000,000 218

65 Hồ Sỹ Đức 25151029 Nam 27,000,000 218

66 Nguyễn Thanh Sơn 25126166 Nam 27,000,000 219

67 Nguyễn Hồng Thái Bảo 25146007 Nam 27,000,000 219

68 Lê Quốc Tuấn 25154123 Nam 27,000,000 219

69 Đoàn Minh Khôi 25951002 Nam 27,000,000 219

70 Ngô Khải Minh 25143069 Nam 27,000,000 220

71 Đào Ngọc Vũ 25144346 Nam 27,000,000 220

72 Lâm Thanh Hậu 25158036 Nam 27,000,000 220

73 Nguyễn Minh Khôi 25161148 Nam 27,000,000 220

74 Nguyễn Hoàng Nguyên 25119028 Nam 27,000,000 221

75 Nguyễn Thiên Hòa 25136045 Nam 27,000,000 221
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76 Bùi Xuân Thịnh 25142110 Nam 27,000,000 221

77 Hồ Nguyễn Toàn Thiện 25144166 Nam 27,000,000 221

78 Kim Minh Thuận 25139049 Nam 27,000,000 222

79 Nguyễn Lê Hải Đăng 25142198 Nam 27,000,000 222

80 Phạm Huỳnh Kha 25142233 Nam 27,000,000 222

81 Trần Lê Anh Duy 25144025 Nam 27,000,000 222

82 Trương Trúc Quỳnh 25109088 Nữ 22,000,000 302

83 Bùi Minh Anh 25131029 Nữ 22,000,000 302

84 Phạm Ngọc Linh 25116219 Nữ 22,000,000 306

85 Phạm Thị Ngọc Ánh 25125023 Nữ 22,000,000 310

86 Lưu Trần Khánh Linh 25128039 Nữ 22,000,000 311

87 Cao Ngọc Khánh Băng 25131043 Nữ 22,000,000 311

88 Lê Diệp Gia Nghi 25140039 Nữ 22,000,000 311

89 Trương Huỳnh Bảo Trân 25146320 Nữ 22,000,000 311

90 Nguyễn Huỳnh Bảo Như 25110050 Nữ 23,000,000 315

91 Trịnh Thục Quyên 25131134 Nữ 23,000,000 315

92 Nguyễn Hà Phúc Uyên 25131175 Nữ 23,000,000 315

93 Nguyễn Ngọc Nguyên Xuân 25110407 Nữ 23,000,000 316

94 Trần Ngọc Quỳnh Anh 25116080 Nữ 23,000,000 316

95 Lê Thị Thu Thảo 25123001 Nữ 23,000,000 316

96 Dương Gia Huệ 25123013 Nữ 23,000,000 316

97 Vũ Ngọc Thúy 25124053 Nữ 23,000,000 317

98 Nguyễn Trần Anh Thư 25124178 Nữ 23,000,000 317

99 Nguyễn Giang Tiểu Nguyên 25131111 Nữ 23,000,000 317

100 Phạm Thị Thu Thảo 25131147 Nữ 23,000,000 317

101 Nguyễn Trần Ngọc Trân 25132176 Nữ 23,000,000 317

102 Krung Mai Liêm 25150031 Nữ 23,000,000 318

103 Hà Quỳnh Hân 25157023 Nữ 23,000,000 318

104 Hồ Mai Quỳnh 25161258 Nữ 23,000,000 318

105 Trần Anh Thư 25162121 Nữ 23,000,000 318

106 Lâm Thị Thúy Hiền 25163040 Nữ 23,000,000 318

107 Nguyễn Trọng Xuân Uyên 25161224 Nữ 27,000,000 319

108 Phạm Thị Mỹ Quyên 25166027 Nữ 27,000,000 319

109 Nguyễn Ngọc Minh 25950024 Nữ 23,000,000 319

110 Đỗ Thị Thảo Nguyên 25950031 Nữ 27,000,000 319

111 Trần Vũ Thủy Trúc 25950054 Nữ 27,000,000 319

112 Bùi Kim Uyên 25109132 Nữ 27,000,000 320

113 Nguyễn Trần Khánh My 25131099 Nữ 27,000,000 320

114 Nguyễn Mai Phương 25131126 Nữ 27,000,000 320

115 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 25133077 Nữ 27,000,000 320

116 Trần Gia Mỹ 25156029 Nữ 27,000,000 320
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117 Hồ Yến Ngọc 25131106 Nữ 26,000,000 321

118 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 25136177 Nữ 23,000,000 321

119 Nguyễn Yến Nhi 25149214 Nữ 22,000,000 321

120 Hồ Yến Bảo 25162006 Nữ 26,000,000 321

121 Hồ Lê Viết Quốc 25161383 Nam 23,000,000 322

122 Tống Nhựt Vinh 25161430 Nam 23,000,000 322

123 Phùng Quang Thanh 25162112 Nam 23,000,000 322

124 Nguyễn Ngô Đình Toàn 25146109 Nam 2,300,000 322

125 Nguyễn Quang Sơn 25151107 Nam 23,000,000 415

126 Đặng Hoài Nghĩa 25158074 Nam 23,000,000 415

138 Dương Trung Minh 25160022 Nam 23,000,000 415

139 Nguyễn Đình Hải 25133020 Nam 23,000,000 415

129 Huỳnh Mạnh Sang 25146290 Nam 23,000,000 416

130 Ngô Minh Tâm 25146299 Nam 23,000,000 416

131 Dương Minh Tú 25146338 Nam 23,000,000 416

132 Trần Anh Kiên 25151063 Nam 23,000,000 416

133 Võ Văn Lượng 25144255 Nam 23,000,000 417

134 Đào Tuấn Minh 25144256 Nam 23,000,000 417

135 Ngô La Cao Trí 25144325 Nam 23,000,000 417

136 Trác Xuân Khang 25145049 Nam 23,000,000 417

137 Mai Nguyễn Nhựt Tiến 25146106 Nam 23,000,000 417

127 Cao Nguyễn Xuân Bách 25161104 Nam 23,000,000 418

128 Nguyễn Thăng Long 25139024 Nam 23,000,000 418

140 Nguyễn Tuấn Huy 25142226 Nam 23,000,000 418

141 Hồ Quốc Tiến 25142358 Nam 23,000,000 418

142 Phạm Duy 25143018 Nam 23,000,000 418

143 Võ Hoàng Tú 25110391 Nam 23,000,000 419

144 Trần Duy Khang 25119096 Nam 23,000,000 419

145 Nguyễn Trọng Khiêm 25119102 Nam 23,000,000 419

146 Nguyễn Phạm Khôi Nguyên 25128184 Nam 23,000,000 419

147 Lương Hoàng Anh 25129005 Nam 23,000,000 419

148 Tần Hào Kiệt 25110031 Nam 23,000,000 420

149 Lê Quang Huy 25110211 Nam 23,000,000 420

150 Phạm Hữu Nghĩa 25110276 Nam 23,000,000 420

151 Ngô Đức Thành 25110335 Nam 23,000,000 420

152 Huỳnh Khánh Toàn 25110367 Nam 23,000,000 420

153 Phạm Phúc Khang 25127019 Nam 23,000,000 421

154 Võ Song Toàn 25127048 Nam 23,000,000 421

155 Cao Văn Nhân 25131114 Nam 23,000,000 421

156 Phạm Chí Đức 25134022 Nam 23,000,000 421

157 Nguyễn Xuân Việt 25146342 Nam 23,000,000 421
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158 Nguyễn Trần Quốc Huy 25110216 Nam 23,000,000 422

159 Nguyễn Trung Thanh Trực 25110383 Nam 23,000,000 422

160 Đặng Đình Nguyên 25130081 Nam 23,000,000 422

161 Nguyễn Thanh Nhật 25134072 Nam 23,000,000 422

162 Trần Minh Quân 25135035 Nam 23,000,000 422

     * Lưu ý: Đối với những trường hợp Sinh viên đã chuyển khoản phí ở nội trú mà không có tên trong 
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